
Nam Nữ Thường trú Tạm trú

1 NGUYỄN VĂN ĐỜ 1950 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

2 LÊ THỊ XUÂN 1961 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

3 TRẦN VĂN HÂN 1959 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

4 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 1968 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

5 PHAN ĐÌNH PHÁCH 1973 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

6 NGUYỄN VĂN TRUNG 1983 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

7 NGUYỄN THỊ CHÂU 1982 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

8 NGUYỄN THỊ THỦY 1982 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

9 NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG 1942 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

10 NGUYỄN THỊ HẠNH 1981 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

11 NGUYỄN CƯỜNG MINH 1972 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

12 DƯƠNG THỊ GIANG 1980 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

13 HOÀNG THỊ NGA 1984 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

14 LÊ  THỊ THẢO 1984 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

15 NGUYỄN VĂN VỸ 1982 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

16 TRẦN VĂN LỰC 1960 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

17 NGUYỄN TRỌNG CHIẾN 1986 x Kinh Giáo viên Phú Sơn

18 NGUYỄN THỊ HÀ 1990 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

19 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 1990 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

20 NGUYỄN THÀNH  LUÂN 1990 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

21 TRẦN THỊ HÒA 1989 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

22 NGUYỄN THỊ KIM THOA 1984 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

23 TRẦN THỊ HƯỜNG 1979 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

24 TRẦN VĂN NGHĨA 1981 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

25 TRẦN THỊ DỊNH 1962 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

26 TRƯƠNG VĂN SINH 1947 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

27 VÕ THỊ HUỆ 1979 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

28 NGUYỄN HỒNG THỰ 1947 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

29 NGUYỄN VĂN PHƯ 1965 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

30 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 1990 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

31 NGUYỄN THỊ NGỌC 1982 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

32 NGUYỄN VĂN HỌC 1986 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

33 NGUYỄN THỊ HOA 1971 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

34 TRẦN CÔNG QUỲ 1958 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

35 DƯƠNG QUÝ SỬU 1960 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

36 NGUYỄN THỊ THƠM 1984 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

37 TRẦN DUY DƯNG 1954 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

Dân tộc Nghề nghiệp Ghi chú
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38 TRẦN DUY NGÔN 1979 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

39 NGUYỄN THỊ LAN 1984 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

40 NGUYỄN THỊ HIỀN 1995 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

41 PHAN ĐÌNH HIN 1958 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

42 LÊ THỊ TUYỆN 1938 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

43 TRẦN CÔNG LÝ 1966 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

44 LÊ   THỊ THƯƠNG 1993 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

45 NGUYỄN THỊ CẦN 1956 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

46 NGUYỄN VĂN HỘI 1971 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

47 DƯƠNG VĂN HANH 1945 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

48 TRẦN THỊ LỊCH 1991 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

49 TRẦN THỊ LINH 1991 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

50 DƯƠNG VĂN TÍN 1974 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

51 DƯƠNG THỊ ĐỐI 1965 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

52 NGUYỄN THỊ HẰNG 1984 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

53 NGUYỄN THỊ SAN 1949 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

54 PHAN THỊ TÂM 1983 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

55 NGUYỄN THỊ MÀNH 1966 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

56 PHAN ĐÌNH PHONG 1970 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

57 LÊ THỊ THỈA 1973 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

58 PHAN THỊ QUYÊN 1966 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

59 TRẦN THỊ HUYỀN 1988 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

60 LÊ XUÂN TÙNG 1984 x Kinh Công chức Phú Sơn

61 LÊ XUÂN TỨ 1960 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

62 NGUYỄN THỊ HOÀI 1990 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

63 TRẦN THỊ HẢI 1980 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

64 TRẦN VĂN THÚ 1961 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

65 TRẦN XUÂN HOÀI 1990 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

66 NGUYỄN THỊ HÀNH 1966 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

67 DƯƠNG THANH TÂM 1968 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

68 NGUYỄN THỊ QUYÊN 1987 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

69 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 1956 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

70 TRẦN THỊ PHƯƠNG 1990 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

71 NGUYỄN TIẾN NẠI 1956 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

72 TẠ THỊ THANH THỦY 1983 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

73 LÊ XUÂN TÙNG 1961 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

74 TRẦN VĂN ĐẠI 1994 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

75 NGUYỄN THỊ  BÌNH 1990 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

76 NGUYỄN HỮU BÂN 1951 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

77 NGUYỄN THỊ QUẾ 1988 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

78 TRẦN THỊ XUÂN 1944 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

79 NGUYỄN VĂN QUỲNH 1984 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

80 TRẦN VĂN HẠNH 1979 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

81 TRẦN VĂN DÁNH 1963 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

82 NGUYỄN VĂN BÌNH 1991 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn
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83 NGUYỄN THỊ LỊNH 1957 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

84 NGUYỄN VĂN CỬ 1965 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

85 NGUYỄN THỊ LIỆU 1995 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

86 HOÀNG THỊ TUYẾT 1993 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

87 NGUYỄN VĂN TRẠCH 1959 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

88 TRƯƠNG VĂN THƯỞNG 1964 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

89 NGUYỄN THỊ MAI 1993 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

90 TRƯƠNG VĂN NHẬT 1990 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

91 TRẦN ĐÌNH TƯ 1968 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

92 NGUYỄN THỊ HẠNH 1985 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

93 NGUYỄN VĂN HỘI 1967 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

94 DƯƠNG ĐẮC CHÍ 1963 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

95 NGUYỄN VĂN HẢI 1973 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

96 NGUYỄN THỊ MỸ 1976 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

97 TRẦN VĂN QUẾ 1972 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

98 TRẦN VĂN TRỰC 1949 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

99 NGUYỄN THỊ DUYẾN 1975 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

100 NGUYỄN THỊ HOÀI 1986 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

101 TRẦN VĂN DÀNH 1966 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

102 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 1994 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

103 NGUYỄN  THẾ KHOÀNH 1952 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

104 NGUYỄN THỊ HÒA 1996 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

105 NGUYỄN HỮU NGẠN 1954 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

106 NGUYỄN VĂN NAM 1995 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

107 DƯƠNG MINH HIỆU 1963 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

108 NGUYỄN CÔNG TOÀN 1979 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

109 TRẦN THỊ SOA 1958 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

110 ĐÀO THỊ LUÂY 1937 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

111 TRẦN  VĂN SANG 1994 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

112 BÙI THỊ HIÊN 1976 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

113 TRẦN ĐỨC NHẬT 1989 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

114 LÊ HUY CẦM 1969 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

115 NGUYỄN VĂN TRÌNH 1983 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

116 DƯƠNG THỊ HƯƠNG 1969 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

117 NGUYỄN THỊ THANH 1950 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

118 NGUYỄN THỊ NHẤT 1982 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

119 NGUYỄN DUY ĐỨC 1985 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

120 DƯƠNG THỊ PHIÊN 1958 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

121 NGUYỄN VĂN NHẤT 1960 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

122 TRẦN VĂN  CHÍ 1958 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

123 NGUYỄN THỊ DUYỆN 1939 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

124 NGUYỄN TIẾN ĐUỆ 1958 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

125 LÊ THỊ HOA 1991 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

126 NGUYỄN NGỌC SỬ 1963 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

127 DƯƠNG MINH HẢI 1996 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn
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128 NGUYỄN THỊ THU 1983 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

129 DƯƠNG VĂN DỤNG 1992 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

130 LÊ HUY THƯƠNG 1967 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

131 ĐÀO XUÂN NHUỴ 1966 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

132 TRƯƠNG THỊ MƠN 1950 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

133 TRẦN BÁ VƯỠNG 1957 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

134 NGUYỄN THỊ HÀ 1974 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

135 NGUYỄN THỊ BÍNH 1958 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

136 NGUYỄN THỊ HỒNG 1985 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

137 PHAN ĐÌNH HẠNH 1987 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

138 NGUYỄN MINH TRÂM 1958 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

139 CAO TIẾN ĐOÀN 1946 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

140 HOÀNG THỊ KHUÂN 1923 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

141 NGUYỄN THỊ DUNG 1992 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

142 TRẦN THỊ CHOAN 1954 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

143 LÊ VĂN SANG 1966 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

144 NGUYỄN THẾ KHUỲNH 1949 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

145 NGUYỄN VĂN HẢI 1974 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

146 TRƯƠNG VĂN NHUẪN 1960 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

147 TRẦN THỊ THÚY 2000 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

148 NGUYỄN THỊ PHAO 1952 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

149 DƯƠNG VĂN HƯƠNG 1981 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

150 DƯƠNG QUÝ HỢI 1983 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

151 NGUYỄN THỊ DUỴ 1937 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

152 TRẦN THỊ DUNG 1989 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

153 HÀ THỊ HỒNG 1957 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

154 ĐẶNG THỊ KIỀN 1981 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

155 HOÀNG THANH HUYỀN 1996 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

156 NGUYỄN THỊ VÂN 1992 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

157 NGUYỄN TIẾN THỊ 1949 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

158 TRẦN VĂN LIỆU 1961 x Kinh Làm ruộng Phú Sơn

Cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử  Trưởng thôn là: 158 người; 

Danh sách này được lập tại Thôn Phú Sơn ngày 12 tháng 11 năm 2024

Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình của thôn bỏ phiếu là: 158 người; trong đó có 80 Nam;  78 Nữ.


